
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Môn: SINH HỌC - Lớp 12 
(Thời gian làm bài: 50 phút, đề gồm 36 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận)

	Họ và tên HS:................................................. Số báo danh:...........
	Mã đề: 132 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Một gen nhân đôi 1 lần đã phải tháo tất cả 120 vòng xoắn và đứt 3120 liên kết hiđrô. Nếu gen nói trên nhân đôi 3 lần thì số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp là:

A. A = T = 2940, G = X = 5040
B. A = T = 3360, G =X = 5180

C. A = T = 3360, G =X = 5040
D. A = T = 2940, G =X = 5180

Câu 2: Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh di truyền phân tử?

A. Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử.

B. Phần lớn các bệnh di truyền phân tử đều do đột biến gen gây nên.

C. Tất cả các bệnh lí do đột biến đều được gọi là bệnh di truyền phân tử.

D. Thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen, thuộc về bệnh di truyền phân tử.

Câu 3: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẫu mô của một cơ thể thực vật rồi sau đó cho chúng tái sinh thành cây. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều con vật quý hiếm. Đặc điểm chung của hai phương pháp này là:

A. Đều thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và nhiễm sắc thể

B. Đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng

C. Đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất

D. Các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình

Câu 4: Các bộ ba kết thúc nằm trên mARN có thể là:

A. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’.
B. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’UGA5’.
C. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’.
D. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’.
Câu 5: Cho các bước:


(1) Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen.



(2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen.

(3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau.

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau:

A. 1→2→3
B. 1→3→2
C. 2→1→3
D. 3→1→2

Câu 6: Hạn chế lớn nhất của học thuyết Đacuyn là:

A. Chưa xác định được mọi loài trên trái đất đều có chung nguồn gốc.

B. Không đề cập đến tác động của ngoại cảnh trong suốt quá trình sinh trưởng của loài.

C. Chưa thể hiểu rõ về nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền biến dị.

D. Chưa khắc sâu vào đấu tranh sinh tồn.

Câu 7: Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung:

(1) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai. 



(2) Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3.

(3) Tiến hành thí nghiệm chứng minh. 




(4) Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn.

Trình tự các bước thí nghiệm như thế nào là hợp lý?

A. (4), (1), (2), (3).  B. (4), (2), (3), (1).  C. (4), (3), (2), (1).
  D. (4), (2), (1), (3).
Câu 8: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.
B. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện ở đời F1 sau đó tăng dần qua các thế hệ.
C. Khi lai giữa hai cá thể thuộc cùng một dòng thuần chủng luôn cho con lai có ưu thế lai.
D. Các con lai F1 có ưu thế lai luôn được giữ lại làm giống.
Câu 9: Ở lúa, A quy định thân cao trội so với a quy định thân thấp, B quy định hạt dài trội so với b quy định hạt tròn. Cho F1 thân cao, hạt dài dị hợp tử về hai cặp gen tự thụ phấn thu được F2 gồm 4000 cây với 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó 640 cây thân thấp, hạt tròn. Cho biết diễn biến của nhiễm sắc thể trong giảm phân là hoàn toàn giống nhau ở bố và mẹ. Tần số hoán vị gen là:

A. 10%
B. 16%
C. 20%
D. 40%

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải của tác động gen không alen?

A. Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân và thụ tinh.
B. Tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau.
C. Tạo ra sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình ở đời con.
D. Xảy ra hiện tượng gen trội lấn át gen lặn alen với nó.
Câu 11: Xét các kết luận sau đây:

(1) Hoán vị gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

(2) Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.

(3) Số lượng gen nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen là phổ biến.

(4) Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì không thể liên kết với nhau.

(5) Số nhóm gen liên kết luôn bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài.

Có bao nhiêu kết luận sai?    A. 5

B. 3


C. 4


D. 2

Câu 12: Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là:

A. XMXM  x  XmY.
B. XMXm x XmY.
C. XMXm  x XMY.
D. XMXM    x X MY.
Câu 13: Một gen có 3600 liên kết hiđrô bị đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit tạo thành alen mới, alen này có số nuclêôtit không đổi nhưng số liên kết hiđrô là 3601. Đột biến đó là:

A. Thay thế 1 cặp A-T bằng G-X
B. Thay thế 1 cặp G-X bằng A-T

C. Mất 1 cặp A-T
D. Mất 1 cặp G-X

Câu 14: Trong điều kiện không xảy ra đột biến, khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các cá thể thuộc cùng một giống thuần chủng có mức phản ứng giống nhau.

B. Các cá thể con sinh ra bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng luôn có mức phản ứng khác với cá thể mẹ.

C. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

D. Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng còn các tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.

Câu 15: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.

B. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.

C. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.

D. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân li.

Câu 16: Ở ruồi giấm, A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a quy định thân đen. Xét một quần thể ruồi giấm ở trạng thái cân bằng Hacdi-Vanbec có tỉ lệ kiểu hình thân xám chiếm 64%.Tần số tương đối của A/a trong quần thể là:

A. 0,6/0,4
B. 0,36 /0,64
C. 0,64 /0,36
D. 0,4/0,6

Câu 17: Theo MenĐen, bản chất của quy luật phân li độc lập là:

A. Các cặp tính trạng di truyền độc lập.

B. Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình giảm phân.

C. Các cặp tính trạng di truyền riêng lẻ.

D. Các tính trạng khác loài tổ hợp lại tạo thành biến dị tổ hợp.

Câu 18: Có bao nhiêu bằng chứng tế bào học từ các bằng chứng sau?

(1) Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.

(2) Quá trình nguyên phân của tế bào thực vật, động vật hoàn toàn giống nhau.

(3) Trong mọi tế bào đều tồn tại những đơn phân A, T, G, X.

(4) Trong mọi tế bào đều tồn tại 20 loại axit amin.

(5) Trong mọi cơ thể sống, tế bào chỉ được tạo ra từ tế bào trước nó chứ không được hình thành một cách tự nhiên trong giới vô sinh.

(6) Trong mọi cơ thể sống, tế bào chứa các thông tin cần thiết để điều khiển mọi hoạt động sống.

A. 2
B. 3
C. 5
D. 4

Câu 19: Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là:

A. Gắn được các đoạn ADN với các ARN tương ứng.

B. Sản xuất một loại prôtêin nào đó với số lượng lớn trong một thời gian ngắn.

C. Cho phép tái tổ hợp vật chất di truyền giữa các loài rất xa nhau.

D. Gắn được các đoạn ADN với các plasmit của vi khuẩn.

Câu 20: Ở các loài giao phối, để phân biệt 2 cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì tiêu chuẩn nào sau đây là quan trọng nhất?

A. Cách li sinh sản.     B. Sinh thái.
C. Sinh lí, sinh hoá.
   D. Hình thái.
Câu 21: Đậu Hà Lan có bộ NST  2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà Lan có chứa 16 nhiễm sắc thể có thể được tìm thấy ở:

A. Thể ba.
B. Thể một hoặc thể ba.

C. Thể bốn hoặc thể ba kép.
D. Thể một hoặc thể bốn kép.

Câu 22: Các nội dung chủ yếu của phương pháp tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp là:
(1) Tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

(2) Sử dụng các tác nhân đột biến để gây biến dị có di truyền lên các giống.

(3) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau và chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn.

(4) Cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần các dòng có tổ hợp gen mong muốn để tạo ra các giống thuần chủng.

(5)  Chọn lọc các đột biến tốt phù hợp với yêu cầu.

Phương án đúng theo trình tự là:
A. 1,3,5
B. 1,3,4
C. 2,3,4
D. 3,4,1
Câu 23: Hiện tượng lặp đoạn có thể do:

A. Một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra quay 1800 rồi gắn vào vị trí cũ.

B. Tiếp hợp, trao đổi chéo không cân giữa các crômatit của cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

C. Một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra và gắn vào vị trí khác của nhiễm sắc thể đó.

D. Một đoạn nhiễm sắc thể này bị đứt ra và gắn vào nhiễm sắc thể khác không tương đồng.

Câu 24: Trình tự các thành phần của một operon là:

A. Nhóm gen cấu trúc – vùng vận hành – vùng khởi động.

B. Vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc.

C. Nhóm gen cấu trúc – vùng khởi động – vùng vận hành.

D. Vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc.

Câu 25: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

(1) Enzim ARN polimeraza gắn vào vùng điều hòa trên mạch gốc (có chiều 3’→ 5’) và bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu.

(2) Quá trình phiên mã tạo ra mARN gồm các exon được trực tiếp tham gia quá trình dịch mã.

(3) Một gen thực hiện quá trình phiên mã có thể tạo ra các sản phẩm là mARN, tARN, rARN.

(4) Quá trình phiên mã tạo ra các sản phẩm khác nhau có thể được sử dụng cùng một loại enzim.

(5) Khi enzim ARN polimeraza di chuyển đến cuối gen gặp bộ ba kết thúc trên mạch gốc ở đầu 5’ thì quá trình phiên mã kết thúc.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 26: Đặc điểm nào không đúng khi nói về hội chứng Đao ở người ?

A. Do đột biến thể 3 ở cặp nhiễm sắc thể thứ 21.
B. Thường gặp hầu hết ở nam giới.
C. Tuổi người mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng lớn.
D. Người mắc hội chứng có kiểu hình dị thường, thiểu năng trí tuệ, tâm sinh lí không bình thường và thường chết sớm.
Câu 27: Sự di truyền của các tính trạng được di truyền bởi gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y có đặc điểm như thế nào?

A. Có hiện tượng di truyền chéo.
B. Chỉ được thể hiện ở con đực.

C. Chỉ được thể hiện ở con cái.
D. Chỉ biểu hiện ở cơ thể XY.

Câu 28: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

(2) Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

(3) Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau trong quần thể.

(4) Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 29: Trong kĩ thuật chọc dò dịch ối để chẩn đoán trước khi sinh ở người, đối tượng khảo sát là:

(1) Tính chất của nước ối.

(2) Các tế bào của bào thai bong ra trong nước ối.

(3) Tế bào tử cung của mẹ.

A. 1,2
B. 1,3
C. 2,3
D. 1,2,3

Câu 30: Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông màu trắng, con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt. Đây là hiện tượng di truyền theo quy luật nào sau đây?

A. Tương tác bổ sung.
B. Tác động cộng gộp.
C. Liên kết gen.
D. Gen đa hiệu.
Câu 31: Nhiễm sắc thể 1 gồm các đoạn: ABCDE.FGH. Nhiễm sắc thể 2 gồm các đoạn: MNOPQ.R. Sau đột biến là: MNOABCDE.FGH và PQ.R. Đột biến này thuộc dạng:

A. Chuyển đoạn tương hổ.
B. Trao đổi chéo.

C. Lặp đoạn và lặp đoạn.
D. Chuyển đoạn không tương hổ.

Câu 32: Mục đích của di truyền y học tư vấn là:

(1) Chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên về khả năng mắc một loại bệnh di truyền ở thế hệ sau.

(2) Cho lời khuyên trong kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp.

(3) Định hướng trong sinh đẻ để đề phòng và hạn chế hậu quả xấu.

(4) Cấm không cho những người có quan hệ họ hàng dưới 3 đời kết hôn với nhau.

A. 1,2,3
B. 1,2,3,4
C. 1,2,4
D. 2,3,4

Câu 33: Cách li trước hợp tử là:

A. Trở ngại ngăn cản con lai phát triển.   B. Trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử.

C. Trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.
  D. Trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

Câu 34: Phát biểu không đúng về quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí là:

A. Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích lũy các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau dần dần tạo thành những nòi địa lí rồi thành loài mới.

B. Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức có cả ở động vật và thực vật.

C. Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài.

D. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.

Câu 35: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hóa nhỏ là:

A. Là quá trình hình thành loài mới.

B. Là quá trình hình thành có đơn vị phân loại trên loài.

C. Là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

D. Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể.

Câu 36: Phát biểu nào sau đây là đúng với định luật Hacdi – Vanbec?

A. Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

B. Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng giảm dần từ thế hệ này sang thế hệ khác.

C. Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng tăng dần từ thế hệ này sang thế hệ khác.

D. Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số của các alen trội có khuynh hướng tăng dần, tần số các alen lặn có khuynh hướng giảm dần qua các thể hệ.

-----------------------------------------------

II. PHẦN TỰ LUẬN (Có tờ đề riêng)

……….Hết………
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